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Tên bài học/ chủ đề - 

Khối lớp 

UNIT 5: BEING PART OF ASEAN 

Reading, Listening 

 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các 

yêu cầu. 

1. Tài liệu tham khảo: 

- Sách Tiếng anh 11 mới: 

+ Unit 5: Reading  

+ Unit 5: Listening 

- Video bài giảng: 

 + Unit 5: Reading 

 https://youtu.be/U-IGrHnU910 

+ Unit 5: Listening 

 https://youtu.be/dftaF1127XA 

 

Tóm tắt kiến thức cần ghi nhớ (Phụ lục 1 – Đính kèm) 

2. Yêu cầu: 

- Học sinh ghi chép cẩn thận Phụ lục 1 vào vở bài tập, cần đánh dấu, 

tô màu các công thức, các từ mà học sinh thấy khó ghi nhớ.  

- Trong quá trình đọc và ghi chép, nếu thắc mắc học sinh điền vào 

Phiếu tổng hợp thắc mắc (Phụ lục 2 – Đính kèm) và sớm liên hệ với 

giáo viên để được kịp thời giải đáp 

Hoạt động 2: Kiểm 

tra, đánh giá quá 

trình tự học. 

- Hoàn thành Phiếu học tập (Phụ lục 3 – Đính kèm), chụp và nộp lại 

theo yêu cầu của giáo viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/U-IGrHnU910
https://youtu.be/dftaF1127XA


PHỤ LỤC 1 

Unit 5: BEING PART OF ASEAN 
Part 4: Reading 

Knowledge 

National flags 

 
* Key:  1. Brunei  Darussalam, 2. Cambodia, 3. Indonesia, 4. Laos, 5.  Singapore, 6. Malaysia , 7. 

Myanmar, 8. The Philippines, 9. Singapore, 10. Viet Nam 

Vocabulary 

  + bloc [blɔk] : (chính trị) khối 

    (Eg:  left-wing parties bloc: khối các đảng phái tả) 

  + motto ['mɔtouz] (n) : khẩu hiệu; phương châm 

  + integrate : hoà nhập, hội nhập 

  1. Activity 1: The following text has five paragraphs. read it first and then match the headings 

(1-5) with the paragraphs (A-E) 
Ss work individually, and then compare their answers with a partner.  

1. E  2. C  3. D  4. B  5. A                                         

 

2. Activity 2: Find the words or expressions in the text that have the following meanings. Write 

them in the correct spaces 

Key: 1. the ASEAN Charter, 2. non-interference 

3. motto, 4. respect 

3. Activity 3: Read the text again and answer the questions:  
1. They were Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand 

2. Brunei became the 6th member in 1984, VietNam became the 7th member in 1995. Laos and 

Myanmar joined the bloc in 1997 and Cambodia joined 2 years later.  

3. It has a land  area of 4.46 million km2 and a population of about 600 million people . (ASEAN 

would rank as the 8th largest economy in the world if it were a single country. 

4. They are Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, the Philippines and Viet Nam.  

5. It is “ One vision, One identity, One Community” 

6. They are respect for the member state’s independence and non-interference in their internal affairs. 
7. It organises different projects and activities, including educational awards, and various 

cultural and sport activities. 

Unit 5: BEING PART OF ASEAN 
               Part 5: Listening 

Knowledge 

Ss look at the people and guess where they are from. 

 



Activity 1: Match the words (1-6) with the words and phrases (a-f) to form compounds or meaningful 

phrases. Compare with the partner 

* Key :  

1f        2e 

3a       4b 
5c        6d 

 

Activity 2: Listen to a sports instructor’s talk. What is he talking about? Tick the correct box  

Ss read through the four choices  

* Key:  

c. Five ASEAN School Games 

 

Activity 3: Listen again and decide if the statements are true (T) or False (F) 
*Key:  

1F          2T        3T 

4F          5F 

 

Activity 4: Listen again and complete the following ASG medal table 

*. Key :  

1. Viet Nam (18)      

2. Malaysia (45) 

3. Singapore (26),    
4. Indonesia (33),   

5. Viet Nam (50) 

 

PHỤ LỤC 2 

PHIẾU TỔNG HỢP CÂU HỎI – THẮC MẮC 

CỦA HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH TỰ HỌC – TUẦN 14 

 
Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

Lớp: 11A… 

Họ tên học sinh:…………………………………………Stt:…………… 
 
 

Bài Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

 
Reading 

 
1. 

2. 

3. 

Listening  1. 

2. 

  3. 

  1. 

2. 

3. 
 

PHỤ LỤC 3 

PHIẾU HỌC TẬP 

1. I ____ good about the race's outcome. 

A. am B. feel  C. look D. were 



2. Do you ____ they will win?  

A. believe  B. involve  C. promise D. suggest 

3. I think the teacher was ____ with my speech. 

A. appreciated  B. involved  C. measured  D. satisfied  

4. ASEAN ____ of ten Southeast Asian countries, namely: Brunei. Cambodia, Indonesia, Laos, 

Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Viet Nam. 

A. consists  B. contains  C. includes  D. involves  

5. It is no use ____ a girl that she doesn't need to lose any weight. 

A. convince  B. convincing  C. to convince      D. to convincing  

6. Carol's parents always encouraged her ____ hard at school.  

A. being studied B. study  C. studying D. to study  

7. They promised ____ me ____ for the party.  

A. to help/ prepare  B. to help/preparing   

C. helping/preparing    D. helping/to prepare  

8. All ____ were asked to list all the members of ASEAN that they could think of in a one-minute 

period. 

A. participates   B. participations   

C. participants   D. participating  

9. We will create a stable, prosperous and highly ____ ASEAN Economic community.  

A. compete compete  B. competition  C. competitor  D. competitive 

10. Unfortunately, the solution to this problem is neither simple nor ____. 

A. economy  B. economic  C. economical  D. economicany 

11. The members meet once a week to develop and adopt proposals on new ____ and legislation. 

A. policy  B. politic  C. political  D. politician 

12. The children grew up with deep ____ for their parents. 

A. respect  B. respecting  C. respectful D. respectability  

13. As an ASEAN member, Viet Nam has actively participated in the group's programs and has also 

created new ____ and cooperation mechanisms.  

A. initiatives  B. initiates  C. initiations  D. initiators 

14. I still ____ a lot of money on my student loans.  

A. consist B. deserve C. involve D. owe  

15. Over the past decade, Viet Nam-ASEAN ____ have been growing fast in all areas, particularly in 

politics and the economy. 

A. relates  B. relatives  C. relations  D. relationships  

16. With a population of over 237 million people, Indonesia is the world's fourth most ____ country. 

A. popular  B. popularly  C. populous đông dân D. unpopular  

17. I ____ a multilingual dictionary. Use it if you need to look up a new word in any languages.  

A. have  B. is having  C. owe  

18. The students at the back of the room ____ you. Can you speak louder?  

A. hear  B. can't hear  C. are not hearing  

19. Is Alan over there? He ____ old and tired. Is he sick?  

A. looks  B. looked  C. is looking  

20. She ____ the soup in the kitchen when the telephone rang.  



A. tasted  B. is tasting  C. was tasting  

 

 

Phần 2: Trả lời 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

THE END 
 


